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Kính gửi: Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ  

                            trên địa bàn tỉnh Bình Định  

  

Thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Nghị định số 120/2024/NĐ-

CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP và Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ. Thời gian qua, một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên 

địa bàn tỉnh Bình Định đã chấp hành tốt việc kê khai hồ sơ, đăng ký phân loại 

doanh nghiệp và được phân loại doanh nghiệp nhóm I. Tuy nhiên đến nay một số 

doanh nghiệp đã hết thời hạn được phân loại doanh nghiệp nhóm I nhưng chưa 

thực hiện kê khai hồ sơ, đăng ký phân loại lại theo quy định tại Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 120/2024/NĐ-CP. Bên 

cạnh đó, một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ vẫn chưa thực hiện kê khai 

hồ sơ, đăng ký phân loại doanh nghiệp lần đầu theo quy định. 

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

120/2024/NĐ-CP trong việc phân loại doanh nghiệp. Chi cục Kiểm lâm đề nghị 

các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định nghiêm túc 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ thực hiện kê khai hồ sơ, đăng 

ký phân loại doanh nghiệp để được xem xét phân loại doanh nghiệp theo quy định, 

nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

xuất khẩu quy định về quản lý gỗ xuất khẩu khi có hiệu lực thi hành theo khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.  

Trường hợp các doanh nghiệp không kê khai hoặc kê khai không đúng thực 

tế các tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 

pháp Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền xem xét lập hồ sơ vi phạm để xử lý theo 

quy định tại Điều 24 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2. Các doanh nghiệp đăng ký phân loại doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiếp nhận, chuyển cho Chi cục Kiểm lâm tổ 



chức phân loại doanh nghiệp và thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp 

đăng ký phân loại; đồng thời Chi cục Kiểm lâm gửi 01 bản thông báo kết quả phân 

loại về Cục Kiểm lâm để tổng hợp và và đăng tải công khai kết quả phân loại 

doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn. 

Trong quá trình kê khai hồ sơ, đăng ký phân loại nếu có khó khăn, vướng 

mắc hoặc chưa rõ, các doanh nghiệp phản hồi đến Chi cục Kiểm lâm (qua Phòng 

Thanh tra, pháp chế), số điện thoại: 0256.3828507 (trong giờ hành chính) để được 

hướng dẫn (kèm theo các mẫu, biểu kê khai hồ sơ phân loại doanh nghiệp). 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên 

địa bàn tỉnh Bình Định triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Hiệp hội gỗ &LS BĐ; 

- CCT, các Phó CCT; 

- Các hạt kiểm lâm; 

- Lưu: VT, TTPC.    

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiemlam.org.vn/


Mẫu số 01. Đề nghị phân loại doanh nghiệp (TT 21/2021/TT-BNNPTNT) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
........, ngày…. tháng.... năm .... 

ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 
Kính gửi

(1)
: .............. 

A. ĐĂNG KÝ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................................................ 

Chức danh: .................................................................................................. 

Tôi đại diện doanh nghiệp
(2) 

.............., đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

với các nội dung sau: 

1. Thông tin chung 
Tên doanh nghiệp:........................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp
(3)

: ................................................................................. 

Địa chỉ
(4)

: ...................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................ 

Địa chỉ Email: ...............................Website (nếu có):.................................. 

2. Quy mô hoạt động doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

2.1. Doanh nghiệp không có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ : □ 

2.2. Doanh nghiệp có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ: □ 

Bảng kê chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ thuộc doanh nghiệp: 

TT Tên chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ Địa chỉ
(4)

 
Các mặt hàng gỗ và 

sản phẩm gỗ chính 
Ghi chú 

1         

2         

….         

B. CAM KẾT TUÂN THỦ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 
Doanh nghiệp cam kết đã tuân thủ đầy đủ những tiêu chí sau: 

1. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại đã tuân thủ quy định của pháp luật 

về chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và lưu giữ 

hồ sơ gốc theo quy định của pháp luật: □ 

2. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không vi phạm pháp luật đến mức 

phải xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP: □ 

3. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không có tên trong danh sách công 

khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế: □ 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung tại bản đề 

nghị đăng ký phân loại doanh nghiệp này. 

Doanh nghiệp
(2) 

......đề nghị 
(1) 

..............xem xét, phân loại doanh nghiệp./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: .. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(5)

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 Ghi chú: 
(1) Tên Cơ quan tiếp nhận. 

(2) Tên doanh nghiệp. 

(3) Ghi theo mã số đăng ký của doanh nghiệp. 

(4) Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngô, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; xã/phường/thị trấn; 

quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở của 

doanh nghiệp. 

(5) Người đại diện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. 



 Mẫu số 06: Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp 

(TT 21/2021/TT-BNNPTNT) 

………………………… 

.............(1) .............. 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:……/BTH-….. .....(2)........., ngày……tháng...... năm ... 

  

BẢNG TỔNG HỢP 

Hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp 

Kính gửi
(3)

: ........................................................ 

Tên doanh nghiệp
(1)

: …………..………...………....……………………………………  

Mã số doanh nghiệp: …………………………..………...……..……………………….  

Địa chỉ
(4)

:…..……………………….…………….………………………………………..  

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..……...  

Địa chỉ Email:…………………………………………………………………………......  

Căn cứ quy định tại Thông tư số…/2021/TT-BNNPTNT ngày ....../....../2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. 

Doanh nghiệp tổng hợp tài liệu chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp trong 

thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

Biểu 1. Tổng hợp hồ sơ gỗ khai thác đối với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trực tiếp 

khai thác gỗ làm nguyên liệu chế biến hoặc doanh nghiệp sử dụng gỗ nguyên liệu do doanh 

nghiệp tự trồng trên đất của doanh nghiệp: 

TT Bảng kê gỗ
(5)

 Tên gỗ Khối lượng 

theo loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

khai thác
(6)

 

   

Tên phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

    

Số 

bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập       

1                  

2                  

....                  

Tổng            

Biểu 2. Tổng hợp hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu đối với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sử 

dụng gỗ sau tịch thu làm nguyên liệu chế biến: 

TT Bảng kê gỗ
(5)

 Tên gỗ Khối lượng 

theo loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

sau xử lý 

tịch thu
(6)

 

   

Tên 

phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

   

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập 
       



1                  

2                  

....                  

Tổng            

Biểu 3. Tổng hợp hồ sơ hồ sơ gỗ nhập khẩu đối với doanh nghiệp sử dụng gỗ nhập khẩu làm 

nguyên liệu chế biến: 

TT Bảng kê gỗ
(5)

 Tên gỗ Khối 

lượng theo 

loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

nhập 

khẩu
(6)

 

   

Tên 

phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

    

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn 

vị lập 
      

1                  

2                  

....                  

Tổng            

Biểu 4. Tổng hợp hồ sơ hồ sơ gỗ trong quá trình mua bán, vận chuyển; chế biến: 

TT Bảng kê gỗ
(5)

 Tên gỗ Khối lượng 

theo loại gỗ 

(m3) 

Thống kê hồ 

sơ trong quá 

trình mua 

bán, vận 

chuyển; chế 

biến
(6)

 

   

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 
    

Số 

bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập       

1                  

2                  

....                  

Tổng            

Doanh nghiệp 
(1) 

 .......................... cam kết hồ sơ, tài liệu kê khai là đúng theo hồ sơ lưu giữ tại 

doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(7)

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đối với những hoạt động có thực hiện trong sản xuất, 

kinh doanh từ biểu 1 đến biểu 4. Những hoạt động không thực hiện thì gạch chéo trong biểu. 

(1) Tên doanh nghiệp. 

(2) Địa danh nơi có trụ sở của doanh nghiệp. 



(3) Tên Cơ quan tiếp nhận. 

(4) Ghi rõ địa chỉ theo giấy đăng ký kinh doanh. 

(5) Bảng kê gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP hoặc bảng kê gỗ theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. Ghi số, ngày bảng kê, tên đơn vị lập bảng kê. 

(6) Kê tên loại, ngày tháng ban hành của hồ sơ liên quan đến nguồn gốc gỗ theo quy định tại 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP hoặc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

(7) Người đại diện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 08 (NĐ 120/2024/NĐ-CP) 

 

BẢNG KÊ KHAI PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
(1)

  

 

STT Nội dung kê khai 
Tự đánh giá

(2) Ghi 

chú
(3) 

Có Không   

I
 TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THÀNH LẬP 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
(4)

 

 

1 Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp phải có tài liệu sau:  

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định 

pháp luật.  

   

2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường phải có một trong các loại tài 

liệu sau: 

 

a 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường (nếu có); 

   

b 

Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường (nếu có) 

hoặc hoặc tài liệu chứng minh tuân thủ quy định của pháp 

luật về môi trường tùy theo quy mô, công suất hoạt động và 

ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

   

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phải có tài liệu sau:  

 

Tài liệu chứng minh đã tuân thủ quy định phòng cháy, chữa 

cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy. 

   

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động phải bảo đảm các tiêu chí 

sau: 

 

a 

Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, 

cá nhân kinh doanh có vi phạm pháp luật về thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế; 

   

b 
Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy định của 

pháp luật; 

   

c 
Người lao động có tên trong danh sách bảng lương của 

doanh nghiệp; 

   

d 

Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội đối 

với người lao động theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội; 

   

đ 
Người lao động là thành viên tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở. 

   

II
 TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGUỒN GỐC GỖ HỢP 

PHÁP 
(5)

 

 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp 

nhập khẩu gỗ phải có các tài liệu sau: 

 



STT Nội dung kê khai 
Tự đánh giá

(2) Ghi 

chú
(3) 

Có Không   

a 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

   

b Hồ sơ nhập khẩu gỗ theo quy định pháp luật;    

c Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định.    

2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp pháp đối với doanh 

nghiệp xuất khẩu gỗ phải có các tài liệu sau: 

 

a 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

   

b Hồ sơ xuất khẩu gỗ theo quy định pháp luật;    

c 
Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền 

kề trước đó; 

   

d Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định.    

3 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp chế 

biến gỗ phải có các tài liệu sau: 

 

a 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

   

b 

Bảng kê lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

   

c 
Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền 

kề trước đó;  

   

d Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định.    

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp 

trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng trồng phải có các tài liệu sau: 

 

a 
Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất 

và quyền sử dụng rừng;  

   

b 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

   

c Bản sao hồ sơ khai thác gỗ theo quy định của pháp luật;    

d Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ;    

đ Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định.    

                                                    

 ......., ngày .... tháng ...  năm ... 

DOANH NGHIỆP KÊ KHAI 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu

1
) 

 



 

 

 

 
Ghi chú: 

Trường hợp tự kê khai bằng bảng giấy thì doanh nghiệp kê khai phải thực hiện nội dung này. 

(1) Doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng gỗ tham gia phân loại gồm: Doanh nghiệp trồng, khai thác 

và cung cấp gỗ rừng trồng, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ. 

(2) Doanh nghiệp đánh dấu “X” vào ô tương ứng “Có” hoặc “Không” tuân thủ. 

(3) Trường hợp pháp luật trong lĩnh vực liên quan không quy định doanh nghiệp phải thực hiện tiêu 

chí đó thì doanh nghiệp ghi rõ lý do vào cột ghi chú tương ứng với tiêu chí. 

(4) Doanh nghiệp đăng ký phân loại đều phải kê khai. 

(5) Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ kê khai mục 1; doanh nghiệp xuất khẩu gỗ kê khai mục 2; doanh 

nghiệp kinh doanh, chế biến gỗ kê khai mục 3; doanh nghiệp trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng 

trồng kê khai mục 4; doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động thì kê khai vào các mục tương ứng với 

hoạt động đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mẫu số 07: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản (TT số 26/2022/TT-BNNPTNT) 

TÊN ĐƠN VỊ LẬP SỔ 

……………………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 Số sổ: ……… / Năm lập: …… 

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN 

Lâm 

sản 

có 

đầu 

kỳ
(1) 

Lâm sản nhập trong kỳ Lâm sản xuất ra trong kỳ 

Lâm 

sản 

tồn 

cuối 

kỳ
(2) 

Ghi 

chú 

Xác 

nhận 

khối 

lượn

g lâm 

sản 

tồn
(3) 

Ngày,  

tháng,

 năm 

Tên lâm sản 

Số 

hiệu, 

nhãn 

đánh 

dấu 

Đơn 

 vị  

tính 

Khối lượng 

Hồ sơ 

kèm 

theo 

lâm 

sản 

nhập 

Ngày,

 tháng

năm 

Số 

bản

g kê 

lâm 

sản 

xuất 

ra 

Khối  

lượng 

Hồ 

sơ 

xuất 

lâm 

sản 

kèm 

theo 

Ước 

tính 

nguyên 

liệu 

tiêu 

hao 

(nếu 

có) 

Tên thông 

thường 

Tên  

khoa 

học 

Loài 

nguy 

cấp, 

quý, 

hiếm; 

CITE

S 

Loài  

thông  

thường 

 
CHỦ ĐƠN VỊ LẬP SỔ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

NGƯỜI GHI SỔ 
(4) 

Ghi chú: 

(1)
 Ghi thông tin lâm sản có ở đầu kỳ theo dõi; 

(2)
 Ghi thông tin lâm sản có ở cuối kỳ theo dõi;  

(3)
 Đại diện Cơ quan Kiểm lâm sở tại đối chiếu khối lượng lâm sản tồn; ghi ngày, tháng, năm xác nhận và ký, ghi rõ 

họ tên. 

(4)
 Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong 

tháng, trong năm và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận. Chủ lâm sản lưu theo dõi, quản lý.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 18: Báo cáo nhập, xuất lâm sản (TT số 26/2022/TT-BNNPTNT) 

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

…………………………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BÁO CÁO NHẬP, XUẤT LÂM SẢN 

(Tháng ……… năm 20……) 

TT 
Tên lâm 

sản 

Nhóm loài 

(thông thường; 

nguy cấp, quý, 

hiếm; PLI/II 

CITES) 

Đơn 

vị tính 

LÂM SẢN NHẬP VÀO 

LÂM SẢN 

XUẤT RA 
Tồn kho cuối 

kỳ Tồn kho đầu 

kỳ 
Nhập trong kỳ Tổng cộng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ngày …… tháng …… năm 20…… 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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